
84

Nguy�n V�n B�n: T˝n ng��ng th� M�u T	 ph
...

Có lẽ, tục thờ Nữ thần, Mẫu thần và Mẫu Tứ phủ
là một hiện tượng tín ngưỡng phổ quát và nổi
bật nhất trong đời sống văn hóa tâm linh của

người Việt Bắc Bộ. Và, trong quá trình Nam tiến,
người Việt đã mang theo tín ngưỡng này đến
những vùng đất mới. Điều đó được phản ánh rõ ở
các vùng văn hóa được người Việt khai phá, như Tây
Nguyên, Nam Bộ và Trung Bộ. 

Khánh Hòa là một trường hợp điển hình ở Trung
Bộ, nhất là duyên hải Nam Trung Bộ về tín ngưỡng
thờ Mẫu nói chung và thờ Mẫu Tứ phủ nói riêng. Kết
quả khảo sát cho thấy: “Ở Khánh Hòa, tín ngưỡng
thờ Mẫu đã hội tụ cả ba lớp: thờ Nữ thần, Mẫu thần,
Tứ phủ, tương đồng với tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bắc
Bộ và Nam Bộ. Tuy nhiên, nguồn gốc hình thành,
cấu trúc, đối tượng thờ tự và nghi lễ có những nét
khác biệt. Thờ Mẫu ở Khánh Hòa không có một diễn
trình lịch sử như ở Bắc Bộ, mà linh hoạt, đa dạng do
môi trường tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử - xã hội, sự
giao lưu ảnh hưởng của văn hóa Việt - Chăm”1. 

Một số đền, điện thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt
ở Khánh Hòa tiêu biểu như: đền Thánh Mẫu Đệ

Nhất Tiên Thiên, Sòng Sơn từ, Định Phước điện,
Diệu Linh từ, Bắc Lệ Linh từ, điện Cô Chín Thượng
Ngàn, Linh Sơn điện, miếu Số 4... Di tích thờ Mẫu Tứ
phủ của người Việt ở Khánh Hòa chủ yếu là đền,
điện thờ trong gia đình người Việt có tâm thức thờ
Tứ phủ. Đi kèm với tín ngưỡng Tứ phủ của người
Việt ở Khánh Hòa đều có nghi lễ hầu đồng và hát
Văn. Đó là những giá trị văn hóa truyền thống người
Việt đã mang theo khi đến đây lập nghiệp. Họ
muốn giữ gìn những phong tục truyền thống tốt
đẹp của cha ông để truyền dạy lại cho con cháu.
Sau những năm thực hiện đổi mới, với các chính
sách của Đảng, Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng,
tôn giáo nên tục thờ Mẫu Tứ phủ đã được hồi sinh
và ngày càng phát triển. Cùng với chính sách bảo
tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng thờ
Mẫu Tứ phủ cùng với nghi thức Hầu đồng và hát
Văn ngày càng được thực hành rộng rãi ở nhiều
vùng miền trong cả nước.

Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Khánh
Hòa gồm Mẫu thần Thiên Y A Na, Ngũ Hành thần
nữ và Mẫu Tứ phủ. Quá trình hình thành và phát
triển tín ngưỡng thờ Mẫu ở đây rõ ràng mang tính
tổng hòa đa dạng về văn hóa Việt - Chăm và Việt -
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Hoa. Pô Inư Nagar được Việt hóa thành Thiên Y A Na
Thánh Mẫu, được thờ phụng chính ở tháp Bà Pô
Nagar. Tục thờ Nữ thần của người Chăm là kết quả
của sự giao thoa, tiếp biến văn hóa Chăm với văn
hóa Ấn Độ. Văn hóa Ấn Độ cũng như nhiều nền văn
hóa khác đều có tục thờ Nữ thần: “Từ rất xa xưa, các
nữ thần đã phổ biến ở Ấn Độ. Nền văn minh châu
thổ Indus đã có tục thờ Nữ thần quy củ và cả những
người Aryan tộc trưởng cũng đã có các nữ thần. Tuy
nhiên, trong nền văn hóa cổ điển của Ấn Độ, các nữ
thần thường bị coi nhẹ trong tình trạng (tư cách) là
vợ của các nam thần…”2. Theo tư liệu của Ngô Đức
Thịnh: “Từ thế kỷ III, tên nữ thần Poh Nagar đã xuất
hiện rải rác trên một số bia ký bằng chữ Phạn hoặc
chữ Chăm cổ trong khu vực Nha Trang và Mỹ Sơn,
Đồng Dương”3. Nữ thần mẹ xứ sở Pô Inư Nagar là
sự giao thoa tiếp biến văn hóa Chăm - Ấn. Sau này
được Việt hóa thành Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Sự
giao thoa, tiếp biến văn hóa Việt - Chăm trên hai
phương diện hòa bình và cưỡng bức. Người Việt đã
tiếp nhận vị nữ thần Pô Inư Nagar từ triều Lý: “Vị nữ
thần Chăm Pô Inư Naga (Po Ina Nagar) hội nhập vào
hệ thống thần linh Việt chính thức từ năm 1069 đời
nhà Lý. Sau khi Lý Thánh Tông Nam chinh trở về đã
rước vị nữ thần vốn là “Tinh của đại địa Nam quốc”
(hiểu là Chiêm Thành) từ vùng biển Hoàn Hải về thờ
ở làng An Lãng (kinh đô Thăng Long) và sắc phong
mỹ hiệu là “Hậu thổ Địa kỳ Nguyên quân”. Sau đó,
đến năm 1313, mỹ hiệu của thần là “Ứng thiên Hóa
dục Nguyên trung Hậu thổ Địa kỳ Nguyên quân”.
Trong suốt thời gian đó, Bà mẹ xứ sở Pô Inư Nagar
đã trở thành vị thần có uy linh bao trùm kinh đô
Thăng Long”4. Đặc biệt, các vua triều Nguyễn đã
tôn kính bà là Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thượng
đẳng thần và ban tặng cho nhiều sắc phong.
Người Việt đến đây lập nghiệp không chỉ kế thừa
tục thờ Nữ thần Pô Inư Nagar của người Chăm, mà
họ còn mang theo một số tín ngưỡng truyền
thống ở Bắc Bộ đến vùng đất này. Phổ biến hơn cả
là tục thờ Nữ - Mẫu thần và Mẫu Tứ phủ. Đây chính
là hiện tượng lan truyền văn hóa theo những lần
Nam tiến của người Việt.

Qua quan sát, tham dự, phỏng vấn những người
đang thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của
người Việt ở Khánh Hòa cho thấy, họ thờ các vị
Thánh bảo hộ theo căn mạng. Chẳng hạn như “đền
Sòng Sơn” của ông bà Nguyễn Văn Phong, Nguyễn
Thị Nga thờ theo căn Cô Chín Sòng Sơn. Ông bà
Nga đã xin chân nhang ở đền Sòng Sơn (Bỉm Sơn,

Thanh Hóa) về lập đền thờ từ năm 1962. Còn “Linh
Sơn điện” của anh Lê Cảnh Sao thờ theo căn Cô
Chín Thượng Ngàn. Hoặc trường hợp Cô Kiều Thị
Chi thờ theo căn Cô Bé Thượng Ngàn, lập am thờ
“Bắc Lệ Linh từ” từ năm 1991 ... Những người được
bảo hộ căn mạng cho rằng, họ đã gặp phải trở ngại
trong cuộc sống, kinh doanh và do tâm lý bất an, bị
bệnh lâu ngày chữa trị không khỏi, khi đến các điện,
am lễ bái, cầu cúng thì sức khỏe bình phục, cuộc
sống trở lại bình thường và công việc làm ăn được
thuận lợi. Đó là những người do hợp căn, hợp mạng
với từng vị Thánh Mẫu thờ cúng và thực hành nghi
lễ hầu đồng tại các điện thờ tư gia. Những người có
căn đồng thì phải làm lễ trình đồng để làm ghế
đệm, làm giá cho các vị thần linh. Từ đó, họ trở
thành đồng cô, đồng cậu để thần linh nhập vào…
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt ở Khánh
Hòa cơ bản theo truyền thống Bắc Bộ. Thờ Mẫu Tứ
phủ phản ánh những ước nguyện của người nông
dân Việt Nam: “Tục thờ Mẫu là một sinh hoạt tư
tưởng rộng rãi của quần chúng lao động, chủ yếu là
người nông dân. Từ nhiều thiên niên kỷ nay, nó
phản ánh đậm nét tâm hồn người Việt, nó có một
sức sống mãnh liệt, uyển chuyển, tự điều chỉnh để
phù hợp với mọi hoàn cảnh lịch sử”5. 

Thờ Mẫu Tứ phủ còn thỏa mãn đời sống tâm
linh cho nhiều tầng lớp trong xã hội Việt Nam cổ
truyền và đương đại. Dân gian cho rằng, Thánh Mẫu
là những vị thần tối linh luôn trợ giúp con người
trong những hoàn cảnh éo le. Hiện tượng này cũng
được ghi chép trong Thượng kinh ký sự của Lê Hữu
Trác cuối thế kỷ XVIII: “Ngày 20, quan Văn thư sửa
sang hành lý lên đường. Vì bọn lính đi theo vẫn
chưa mang đủ lương thực, còn phải đi vay tạm; cho
nên, đến quá trưa chúng tôi mới khởi hành. Buổi
chiều, đến nghỉ ở trạm xã Kim Khê. Quan Văn thư
làm lễ, vào yết trong miếu của xã ấy, bày ra một tiệc
hát và mời tôi cùng dự. Bấy giờ Thánh Mẫu đang
nhập vào cô đồng. Cô ta đang ngồi lắc lư và đang
nói. Có người bảo tôi: Thánh Mẫu linh thiêng lắm,
báo ứng không sai điều nào. Cụ lần này lên Kinh có
muốn cầu gì thì lại mà cầu”6.

Nghi lễ trong thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt ở
Khánh Hòa về cơ bản giống như thờ Mẫu Tứ phủ ở
Bắc Bộ. Những lễ chính của điện thờ Mẫu Tứ phủ
thường gắn với ngày đản và ngày hóa của Thánh.
Đặc biệt là ngày lễ gắn với Mẫu Liễu Hạnh và đức
Thánh Trần. Nghi lễ này thường chỉ diễn ra trong
phạm vi không gian của các điện thờ tư gia, với số
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người tham dự khoảng 50 - 70 người.
Hai lễ hội gắn với Mẫu lớn nhất ở
Khánh Hòa là lễ hội tháp Bà và lễ hội
am Chúa. Mặc dù không phải là hai
điện thờ Mẫu Tứ phủ nhưng trong
những năm gần đây, vào dịp hội, ở
hai di tích này đã tích hợp thêm nghi
lễ Hầu đồng và hát Văn của người
Việt. Theo quan sát, những người
thực hành thờ Mẫu Tứ phủ ở Khánh
Hòa phần đông là phụ nữ. Điều này
cũng giống như thực hành tín
ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người
Việt ở Bắc Bộ. 

Từ góc nhìn nhân học và văn hóa
đã lý giải về việc phụ nữ tham gia
lên đồng nhiều hơn nam giới trong
thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ
phủ của người Việt: “Dựa vào những
lý giải chung về vai trò của phụ nữ
trong nghi lễ Lên đồng, chúng ta có
thể gợi ý là việc phụ nữ tham gia tín
ngưỡng Tứ phủ nhiều hơn nam giới
có một mối liên hệ với việc phân
chia giới trong các hoạt động nghi
lễ. Trong số những nghi lễ thờ cúng
mà phần đông là nam giới tham gia,
thường là những nghi lễ liên quan
đến quyền lực chính trị. Còn phụ nữ
tham gia thường với các nghi lễ liên
quan đến những mối quan hệ mờ nhạt và không
gắn bó chặt chẽ với những quyền lực chính trị. Bên
cạnh những lý giải này, hình ảnh phụ nữ cũng
thường gắn với việc điều hành sự hài hòa trong gia
đình mà tín ngưỡng Tứ phủ hướng đến”7. Không
những vậy mà: “Trong điện thờ của người Việt,
hình tượng của thần linh thường mang bộ mặt nữ
nhiều hơn, mà có vị thần gốc gác tưởng như
dương tính cũng hóa thân thành Mẹ, đó là một đặc
điểm ít thấy ở nhiều cư dân khác”8. Tác giả Phạm
Quỳnh Phương đã cho rằng: “Đặc biệt, trong thời
kỳ đổi mới, những hoạt động tôn giáo toát lên sự
sáng tạo, quyền lực đối với những người thực hành
tôn giáo là phụ nữ, vốn bị coi là có vai trò thấp hơn
trong xã hội bị ảnh hưởng của Khổng giáo và chế
độ gia trưởng”9. Vai trò của phụ nữ trong truyền
khẩu văn hóa dân gian đã được đánh giá như sau:
“Qua miệng nữ giới, văn chương truyền miệng có
một vẻ đẹp và một vẻ chất phác và đôi khi hoàn

hảo trong hình thức mà nam giới rất ít khi đạt tới.
Hầu như tất cả những nhà sưu tầm lớn trong lĩnh
vực truyện cổ tích đều nói rằng, những dị bản hay
nhất là do phụ nữ kể lại…”10. Khi thực hành nghi lễ
hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, họ
cảm nhận được sự cân bằng, thay đổi thân phận
và quên đi những bất công của xã hội đương đại.
Hầu đồng không chỉ là một diễn xướng tâm linh
đã tích hợp các giá trị văn hóa - nghệ thuật truyền
thống và giá trị lịch sử Việt Nam. Hầu đồng còn gọi
là Lên đồng hoặc Hầu bóng trong tín ngưỡng thờ
Mẫu người Việt. “Đồng có nghĩa là trẻ con. Con
người khi sinh ra thường bị cuộc sống nhân tạo chi
phối, kìm hãm khả năng tiếp cận với sức ẩn tàng
của thiên nhiên, vũ trụ. Và, chỉ trong khi lên đồng,
bằng xuất thần, để trở về với tâm hồn trẻ thơ mang
bản chất trong trắng, hồn nhiên, người ta mới tạm
thời gạt bỏ được những sự ràng buộc nhân tạo
đó”11. Qua nhiều lần được tham dự nghi lễ hầu
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đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người
Việt ở Khánh Hòa, chúng tôi có nhận xét sau: Nghi
lễ Hầu đồng ở “Sòng Sơn Vọng từ” tiêu biểu nhất
và hoàn toàn theo truyền thống Bắc Bộ. Một buổi
lên đồng thường bao gồm các giá: Đức Thánh Trần,
Chầu Đệ Nhất, Chầu Đệ Nhị, Chầu Đệ Tam, Chầu
Đệ Tứ, Chầu Đệ Ngũ, Chầu Lục, Ngũ Vị Tôn Ông, Bà
Chúa Thượng Ngàn, Chúa Thác Bờ, Chầu Bé Bắc Lệ,
Ông Hoàng Ba, Ông Hoàng Bảy, Ông Hoàng Mười,
Cô Cả, Cô Đôi Thượng Ngàn, Cô Bơ Thoải, Cô Sáu
Sơn Trang, Cô Chín Sòng Sơn, Cô Chín Thượng
Ngàn, Cô Bé, Cậu Bé. Còn theo phong cách Hầu
đồng trong điện thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt
gốc Huế mà chúng tôi đã quan sát ở Định Phước
điện, hầu liên tiếp từ 12h trưa đến 12h đêm là trên
40 giá đồng. Ngoài các giá hầu trong thờ Mẫu Tứ
phủ Bắc Bộ, còn có giá năm Bà Ngũ hành (Kim,
Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), Ông Chín Thượng Ngàn, Cô
Ba Ngoại Cảnh, Quan Đệ Tam Giám Sát. Đây chính
là sự khác biệt trong thực hành tín ngưỡng thờ
Mẫu Tứ phủ giữa người Việt gốc Huế với người Việt
ở Bắc Bộ ở Khánh Hòa. Cùng với đó là hát Văn trong
tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt ở Khánh
Hòa. Hát Văn là một trong những loại hình nghệ
thuật cổ truyền Việt Nam cần được bảo tồn và phát
huy trong bối cảnh giao lưu và hội nhập văn hóa
hiện nay. Đó là những lời văn trau chuốt và nghiêm
trang, cùng với âm nhạc và những làn điệu giàu
tính tâm linh. Âm nhạc và lời văn là nền tảng cho
các giá hầu đồng trong nghi lễ thờ Mẫu Tứ phủ.
Không biết từ khi nào, hát Văn là một loại hình đã
trở thành lễ nhạc trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ
của người Việt. Tuy nhiên, hát Văn trong tín
ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt ở Khánh
Hòa là sự tổng hợp hát Văn Bắc Bộ với hát Văn Huế.
Nếu như ở điện thờ Mẫu Tứ phủ người Việt gốc Bắc
là những bài Chầu văn Bắc Bộ, còn hát Văn trong
tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt gốc Huế
ngoài những làn điệu Chầu văn Bắc, Chầu văn Huế
còn tích hợp thêm các điệu Lý, hát Tuồng, dân ca
Bài chòi, đặc biệt là những bài hát Văn về Thiên Y A
Na Thánh Mẫu (do cung văn Trần Thị Tâm và Huỳnh
Ngọc Ấn thực hiện). Nếu như hát Văn người Việt
Bắc Bộ thường theo một tiết tấu nhất định, thì hát
Văn người Việt theo phong cách Huế thường có sự
thay đổi tiết tấu liên tục. Tuy nhiên, hát Văn Bắc Bộ
vẫn đóng vai trò chủ đạo và ngày càng được phát
triển trong các giá Hầu đồng thờ Mẫu ở Khánh
Hòa. 

Từ kết quả điều tra, quan sát, tham dự nghi lễ
tại các điện thờ Mẫu Tứ phủ của người Việt ở
Khánh Hòa, chúng tôi tin rằng, loại hình này đã
xuất hiện ở Khánh Hòa từ những năm đầu của thế
kỷ XX cho đến nay và chủ yếu gắn với điện thờ
trong gia đình. Hệ thống bài trí trong điện thờ
tương đối đa dạng, mang tính chất hỗn dung văn
hóa Việt - Chăm - Hoa. Đúng như nhận định của
Trần Quốc Vượng, Trần Lầm Biền, Nguyễn Từ Chi
về hỗn dung tôn giáo và hỗn dung văn hóa: “Sắc
thái đặc thù của văn hóa tôn giáo Việt là sự hỗn
dung tôn giáo và từ đó hỗn dung văn hóa; sự hỗn
dung, cả về tôn giáo và văn hóa, luôn là dấu ấn sự
thực hành của người Việt”12. Điện thờ Mẫu Tứ phủ
của người Việt ở Khánh Hòa vừa đa dạng vừa phức
tạp, là sự tích hợp của thờ Mẫu thần Bắc Bộ, Trung
Bộ và Nam Bộ. Tuy nhiên, chủ đạo vẫn là thờ Mẫu
Tứ phủ theo truyền thống người Việt Bắc Bộ. Điều
này cũng góp phần khẳng định bản sắc văn hóa
của người Việt trên vùng đất mới, đồng thời cũng
là hiện tượng phát tán văn hóa theo con đường
Nam tiến của người Việt. Như vậy, tín ngưỡng thờ
Mẫu Tứ phủ của người Việt ở Khánh Hòa đã có từ
lâu, luôn biến đổi, phát triển, chịu tác động bởi
điều kiện kinh tế, chính trị, sự giao lưu và hội nhập
văn hóa./.
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